Mẫu D14


	ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         TP.HCM, ngày      tháng    năm 20…
 


BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KH&CN CẤP……, NĂM ……
I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên đề tài:

2. Mã số:

3. Chủ nhiệm:

4. Thời gian:

5. Kinh phí:

6. Đơn vị công tác:

7. Kinh phí cấp đợt 1 theo giấy tạm ứng số: …………………... ngày … tháng … năm … cấp dựa trên QĐ số……………………… ngày … tháng … năm …
8. Kinh phí cấp đợt 2 theo giấy tạm ứng số: …………………... ngày … tháng … năm … cấp dựa trên QĐ số……………………… ngày … tháng … năm …
9. Cán bộ tham gia thực hiện đề tài:

	TT 
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Nội dung công việc

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI: 

1. Nội dung đã hoàn thành theo tiến độ đăng ký

	TT 
	Nội dung đăng ký (theo tiến độ ghi trong thuyết minh)
	Kết quả đạt được
	Mức độ hoàn thành nội dung đăng ký

	
	
	
	


2. Nội dung chưa hoàn thành theo tiến độ đang ký

	TT 
	Nội dung chưa hoàn thành
	Nguyên nhân
	Biện pháp khắc phục

	
	
	
	


III. SẢN PHẨM ĐỀ TÀI: (theo thuyết minh đề tài/dự án đã hoàn thành đến thời điểm báo cáo)
1. Sản phẩm tạo ra:

	TT


	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Đặc điểm – yêu cầu khoa học

	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


2. Quy trình công nghệ/ kỹ thuật tạo ra:

	TT


	Tên quy trình công nghệ/ kỹ thuật
	Số lượng
	Đặc điểm – yêu cầu khoa học

	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


3. Các sản phẩm khác:

	TT


	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Đặc điểm – yêu cầu khoa học

	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


4. Sách chuyên khảo đã xuất bản:

4.1. Sách xuất bản quốc tế

	TT
	Tên sách
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Tác giả/ 

đồng tác giả
	Bút danh

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


4.2. Sách xuất bản trong nước

	TT
	Tên sách
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Tác giả/ 

đồng tác giả
	Bút danh

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


5. Bài báo

5.1. Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, 

trang đăng bài viết, năm xuất bản
	Số hiệu ISSN
	Điểm IF
	Tác giả/ đồng tác giả

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


5.2. Bài báo đăng trên tạp chí trong nước

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, 

trang đăng bài viết, năm xuất bản
	Số hiệu ISSN
	Điểm IF
	Tác giả/ đồng tác giả

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


5.3. Bài báo đăng trên kỷ yếu hội nghị quốc tế

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức
	Số hiệu

 ISBN
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	


5.4. Bài báo đăng trên kỷ yếu hội nghị trong nước

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức
	Số hiệu

 ISBN
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	


6. Hội nghi, hội thảo trong và ngoài nước đã được tổ chức, tham gia

	TT
	Thời gian
	Tên hội thảo, hội nghị (chủ đề)
	Địa điểm 
	Kết quả

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7. Công nghệ/ giải pháp hữu ích đã chuyển giao công nghệ

	TT
	Tên công nghệ/ giải  pháp hữu ích

 đã chuyển giao (sản phẩm chuyển giao- Thông số kỹ thuật của sản phẩm)
	Năm chuyển giao
	Đối tác ký hợp đồng
	Ngày ký hợp đồng
	Doanh thu từ hợp đồng
	Quy mô

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


8. Cán bộ đã được đào tạo, nâng cao trình độ trong và ngoài nước thông qua đề tài

	TT
	Tên người được đào tạo
	Thời gian
	Địa điểm 
	Bậc đào tạo
	Tên đề tài/ luận văn tốt nghiệp

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


9. Cán bộ được cử đi trao đổi HTQT về KH&CN (Hội nghị, hội thảo, tập huấn ngắn hạn) thông qua đề tài

	TT
	Tên người được cử đi
	Thời gian
	Địa điểm 
	Nội dung trao đổi
	Kết quả thu được

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


10. Giải thưởng KH&CN đã được nhận 

	TT
	Tên giải thưởng
	Nội dung giải thưởng
	Nơi cấp
	Năm cấp

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


11. Bằng phát minh, sáng chế

	TT
	Tên bằng
	  Số hiệu
	Năm cấp
	Nơi cấp
	Tác giả/

đồng tác giả

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


12. Bằng giải pháp hữu ích

	TT
	Tên bằng
	  Số hiệu
	Năm cấp
	Nơi cấp
	Tác giả/

đồng tác giả

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SO VỚI YÊU CẦU (TRONG THỜI GIAN LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CÁO)

1. Về nội dung:

2. Về sản phẩm:
3. Về tiến độ thực hiện:
4. Khác:
IV. KINH PHÍ 

	Kinh phí
	Số tiền (triệu đồng)
	Ghi chú

	Kinh phí đề tài
	
	

	Kinh phí cấp đến thời điểm báo cáo
	
	

	Kinh phí sử dụng đến thời điểm báo cáo (Ghi rõ từng nội dung cụ thể như thuê khoán chuyên môn, mua sắm trang thiết bị, photo, in ấn,…)
	
	

	STT
	Tên nội dung đã quyết toán
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	Kinh phí đề nghị cấp tiếp 
	
	


V. KIẾN NGHỊ 
	Ngày …. tháng ….năm 20…
	Ngày …. tháng ….năm 20…

	HIỆU TRƯỞNG
	Chủ nhiệm đề tài

(Ký và ghi rõ họ tên)

	
	


